
 

Đơn vị báo cáo: 
……………. 

Đơn vị nhận báo 
cáo:………… 

BÁO CÁO, THỐNG KẾ, TỔNG 
HỢP TAI NẠN GIAO THÔNG 

TUẦN 

(Từ ngày …/…./20… đến ngày 
…/…/20…) 

Mẫu số 03/TNĐB​
Ban hành theo TT số 

58/2009/TT-BCA(C11) 
ngày 28/10/2009 

 

Tiêu chí thống kê tổng hợp So sánh tuần trước liền kề 

(+/-) Tỷ lệ % 

Tai nạn giao 
thông 

Số vụ xảy ra    

Số người chết    

Số người bị thương    

Thiệt hại 
tài sản 

Ô tô    

Mô tô, xe máy    

Ước tính (triệu 
đồng) 

   

Tuyến đường 

Cao tốc    

Quốc lộ    

Tỉnh lộ    

Nội thị    

Nông thôn    

Khác    

Phương tiện gây 
tai nạn 

Ô tô    

Mô tô, xe máy    



Khác    

Nguyên 
nhân 

gây tai 
nạn 

Do 
người 
điều 
khiển 

vi 
phạm 

Tốc độ xe chạy    

Làn đường, phần đường    

Vượt xe    

Chuyển hướng    

Tránh xe    

Không nhường đường    

Sử dụng rượu bia    

Báo hiệu đường bộ    

Qui trình thao tác lái xe    

Dừng đỗ    

Không giấy phép lái xe    

PT không đảm bảo an toàn kỹ thuât    

Do người đi bộ    

Do công trình giao thông    

Khác    

Kết quả 
điều tra 

giải 
quyết 

Xử lý 
hành 
chính 

Tổng số vụ    

Số vụ ra Quyết định xử phạt    

Số trường hợp tước GPLX    

Số tiền phạt (triệu đồng)    



Khởi 
tố điều 

tra 

Tổng số vụ    

Số bị can    

Số vụ ra Quyết định không khời tố    

Số vụ chuyển điều tra quân đội    

Số vụ đang điều tra    

 

Cán bộ thống kê​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Thủ trưởng đơn vị​
(Ký, đóng dấu) 

 



 


